CHƯƠNG 3
NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA

 TRUYỀN THUYẾT- HUYỀN THOẠI TRÊN ĐẤT QUẢNG BÌNH

3.1 – Đặc điểm các truyền thuyết, huyền thoại ở Quảng Bình

3.1.1- Phân loại các truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm

Công tác sưu tầm các truyền thuyết huyền thoại trên đất Quảng Bình trong khuôn khổ đề tài đến nay đã được tiến hành khắp trên 7 huyện và thành phố Đồng Hới. Ngoài việc điền dã, sưu tầm trong dân gian nhóm tác giả còn sưu tầm các truyền thuyết huyền thoại trong các tư liệu thành văn  của các bộ sử ký, địa chí, văn học dân gian. Với số lượng đã được sưu tầm ( 126 truyện) chưa hết được kho tàng truyền thuyết huyền thoại được lưu truyền trên đất Quảng Bình, nhưng dù sao đây là kết quả bước đầu để lưu giữ vốn quý của của đời sống tinh thần của nền văn học dân gian trên đất Quảng Bình và trên cơ sở đó cần tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung thêm. 

Qua  những truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm bước đầu cho thấy đời sống tinh thần của các thế hệ người Quảng Bình hết sức đa dạng và phong phú. 

Phân loại các truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm cho thấy có:

· 42 truyền thuyết huyền thoại về phong vật;

· 39 truyền thuyết, huyền thoại về địa danh; 

· 45 truyền thuyết, huyền thoại về nhân vật.
3.1.1.1 Thể loại phong vật (phong tục và sản vật) trong truyền thuyết, huyền thoại ở Quảng Bình phần nào đã nói lên được những phong tục truyền thống của cư dân ở các địa phương từ miền núi, đồng bằng đến miền biển. Ở miền núi, qua những truyền thuyết ở vùng Minh Hóa ta bắt gặp những phong tục thờ cúng thần linh, nhất là các nhân thần như thần Đò Mỏ, thần Lâm Vọ, Vua Son, Mụ Tá Pạc, Mệ Ngó…Thờ Pụt là một phong tục khá điển hình, khác với phong tục thờ cúng dưới đồng bằng, Pụt vừa có yếu tố tín ngưỡng tâm linh như đức Phật lại vừa có yếu tố huyền thoại của một vị thành hoàng của vùng đất Minh Hóa.

Cùng với phong tục thờ cúng là các lễ hội như lễ hội Rằm Tháng Ba (Minh Hóa), Lễ hội Đập trống của người Ma Coong (Bố Trạch) là nét sinh hoạt văn hóa bản địa đặc sắc đã được phản ánh trong các truyền thuyết. Bên cạnh các tín ngưỡng dân gian những phong tục phản ánh phương thức sản xuất, canh tác của người miền núi như đi lấy cúi, lấy mật ong cũng được phản ảnh gắn với các câu chuyện trong truyền thuyết như Đồng Quan Lang, Thần Lâm Vọ, Ông Địa Linh, Địa Phủ...

Ở đồng bằng, miền biển đó là các phong tục thờ Mẫu (Công chúa Liễu Hạnh, một trong bốn vị thánh bất tử); thờ đức Phật, thờ thành hoàng như Ba ông tổ làng Pháp Kệ, Tam bút, châu nghiêng, Lộc của Rồng, Làng Hoành Phổ…Đặc biệt là phong tục thờ vị thần của biển cả Nam Hải đại vương và tục thờ cá Voi (Đức Ông) của cư dân miền biển phản ánh khá đậm nét trong các truyền thuyết của cư dân vùng ven biển. Gắn với phong tục là những lễ hội trong đó nổi bật là lễ hội đua thuyền được phản ảnh khá phong phú trong nhiều câu chuyện lý thú của dân gian như truyện Bà Lỗ, Miếu Ông Nghị…

Cùng với phong tục, mảng truyền thuyết về sản vật của địa phương được phản ảnh trong các truyền thuyết với những câu chuyện khá phong phú như Long vương lấy gỗ: nói về loại gỗ quý ở Đèo Ngang; Mắm Hàm Hương: nói về loại mắm ngon được tiến vua của làng Cảnh Dương; Tên làng Lệ Sơn: nói về quả vải được tiến vua của vùng Lệ Sơn…Ngoài những sản vật đặc biết đó trong các truyền thuyết ta còn bắt gặp bóng dáng của các làng nghề: nghề nông, nghề biển và cuộc sống lam lũ hàng ngày của nhân dân ở các địa phương được phản ảnh trong các câu chuyện nhuốm màu thần thoại.

Nhìn chung các truyền thuyết, huyền thoại về phong vật được sưu tầm đã phản ánh những phong tục, tín ngưỡng, sản vật khá điển hình của vùng đất Quảng Bình trong quá khứ được dân gian lưu giữ và còn truyền lại đến ngày nay.

3.1.1.2- Thể loại về các địa danh Truyền thuyết dân gian luôn gắn với một vùng đất, vì thế trong các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm, ta bắt gặp hầu hết các địa danh nổi tiếng trong tỉnh. Điều đặc biệt là các địa danh đó thường gắn với các di tích, khu danh thắng nổi tiếng. 

Ở miền núi Minh Hóa đó là các truyền thuyết gắn với Đèo Mụ Giạ, Cổng Trời, Khe Ve và các hòn lèn, con suối, hang động như lèn Ngoi, thác Pụt, động Tú Làn…

 Ở Tuyên Hóa, các dịa danh của xã Thanh Hóa như Lèn Hà, Bàu La được phản ánh phong phú trong các truyền thuyết của xứ Thanh Lạng. Những tên làng như Thạch Hóa, Lệ Sơn, những hang động nổi tiếng như Động Chân Linh, hang Minh Cầm, lèn Bảng, núi Long Tỵ đều có những truyền thuyết được lưu giữ lâu đời.

 Vùng Quảng Trạch nổi tiếng với các địa danh Đèo Ngang, Cảnh Dương, La Hà, Thọ Linh, Pháp Kệ…đều có những truyền thuyết hay. 

Vùng Bố Trạch những địa danh nổi tiếng như Phong Nha, Khu Túc, Lệ Đệ, Đá Mài được phản ánh trong các câu chuyện truyền thuyết có nội dung khá đặc sắc. 

Phía nam tỉnh, ở thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy có nhiều địa danh được phản ánh trong các truyền thuyết, huyền thoại gắn với nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau như Huyền thoại sông Nhật Lệ, Bàu Tró, núi Thần Đinh, làng Lộc Long, Chợ Côộc, Đại Phong, Phá Hạc Hải, Kênh Sen… 
Những câu chuyện truyền thuyết đó đều gắn với một sự tích và chính điều đó làm cho tên đất, tên núi, tên sông của mỗi địa danh được sống lâu bền trong lòng của cư dân bản địa. Các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm phần nào đã phản ánh tính phong phú, đa dạng của các địa danh Quảng Bình trong truyền thuyết và huyền thoại.

3.1.1.3- Thể loại về các nhân vật: Quảng Bình có thể gọi là một vùng đất mới so với quá trình phát triển của dân tộc Việt. Trong các truyền thuyết, huyền thoại về nhân vật ở Quảng Bình ta không bắt gặp những câu chuyện về các nhân vật gắn liền với lịch sử dân tộc thời dựng nước như truyền thuyết các vua Hùng Vương, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh…Và cũng không có những truyền thuyết về các anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi…Nhưng không vì thế mà mảng truyền thuyết về nhân vật ở Quảng Bình kém phần phong phú.

Truyền thuyết gắn liền với đời sống con người. Bất cứ nơi đâu có con người định cư là nơi đó có truyền thuyết để phản ánh đời sống tinh thần của họ. Quảng Bình là vùng đất có từ thời tiền sử với chứng cứ là các di tích khảo cổ học của thời kỳ đồ đá phân bố rộng khắp từ vùng núi đến đồng bằng ven biển. 

Thể loại truyền thuyết nhân vật trước hết phải nói đến các vị nhân thần. Đó là những nhân vật được thần thánh hóa để tôn thờ trong tín ngưỡng dân gian. Đó là những vị thần núi ở Minh Hóa phần nào đã phản ánh được sự suy tôn những nhân vật thần thoại qua các truyền thuyết dân gian. Quá trình di dân lập ấp của các cư dân Việt họ mang vào đây những nhân vật truyền thuyết có từ phía Bắc nhưng được gắn với vùng đất này bởi yếu tố thiên nhiên, xã hội của cong người Quảng Bình. Đó là những nhân vật như Cao Biền, Liễu Hạnh công chúa, Nam Hải đại vương, Tứ vị Thánh nương được phản ánh rất nhiều trong các truyền huyền thoại ở các địa phương vùng biển. Trong thể loại truyền thuyết về nhân vật có một đối tượng được kể đến là các vị thành hoàng làng. Thường các vị thành hoàng lập làng là những nhân vật có thật họ được lưu truyền qua lịch sử của làng hay qua những giai thoại không phải truyền thuyết, nhưng cũng có những vị thành hoàng làng sống với dân gian bằng những câu chuyện truyền thuyết mang yếu tố thần thoại, tâm linh như các truyện Thần Cụt Thọ Linh, Ba ông Tổ làng Pháp Kệ, Miếu Quan hầu, Thành hoàng Đức Ninh…Lịch sử thành văn có ghi nhiều nhân vật trong thời kỳ phong kiến đặc biệt là giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Có nhân vật được lịch sử viết nhiều nhưng cũng có một số nhân vật đã đi vào một số truyền thuyết như Tướng quân họ Phạm, nàng Mỵ Ê đời Lý, công chúa Huyền Trân đời Trần, Trưởng xã Mai Văn Bản đời Lê, Đào Duy Từ thời các chúa Nguyễn…

Việc phân loại các loại truyền thuyết, huyền thoại nói trên chỉ là tương đối bởi lẽ trong loại truyền thuyết phong tục sản vật cũng có yếu tố địa danh, yếu tố nhân vật được thể hiện. Cũng tương tự như vậy, trong loại truyền thuyết địa danh cũng có yếu tố phong vật, nhân vật và trong thể loại truyền thuyết nhân vật cũng có yếu tố địa danh, phong vật. Qua việc phân loại nói trên cho chúng ta thấy truyền thuyết, huyền thoại ở Quảng Bình khá phong phú về nội dung, phản ánh khá toàn diện đời sống tinh thần vật chất của các cộng đồng cư dân qua các thời kỳ lịch sử.

3.1.2- Hình thức thể hiện

Hình thức thể hiện chủ yếu của các truyền thuyết huyền thoại là truyền miệng. Đây là một thuộc tính nội tại của truyền thuyết và huyền thoại. Đa số các câu chuyện truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm được thông qua lời kể của dân gian đặc biệt là ở những bậc cao niên lão làng. Và khi những người cao tuổi kể lại những câu chuyện truyền thuyết đó cũng dựa trên những câu chuyện truyền miệng của các thế hệ cha ông. Những câu chuyện này thường có kết cấu đơn giản nhưng hàm chứa nội dung khá sâu sắc. Người ta cho rằng, truyền thuyết, thần thoại (huyền thoại), truyền thuyết pha thần thoại là một bộ phận văn học dân gian nguyên thủy nhưng không thể không bị mai một bởi thời gian. Vì vậy qua quá trình lưu truyền không thể không có biến dị và chính tính khả biến đó làm cho các câu chuyện truyền thuyết càng thêm phong phú. Là những câu chuyện truyền miệng nhưng khi có chữ viết cha ông ta cũng có ý thức ghi lại những câu chuyện truyền tuyết, huyền thoại để bảo tồn nó lâu dài. Trong số các truyền thuyết, huyền thoại sưu tầm ta thấy có những chuyện đã được ghi lại trong các sách cổ như chuyện Con tôm thần được ghi trong Kiến văn tùng đàm của Hoàng Quýnh, Đền Đức ngư được ghi lại tron Kiến văn lục của Võ Nguyện Hanh và được Đại Nam nhất thống chí chép lại. Một số chuyện có trong Ô Châu cận lục của Dương Văn An hay Dư địa chí ước biên của Cao Xuân Dục. Điều đáng nói là tuy đã được một số sách cổ ghi lại  nhưng khi đi điền dã thì thấy những chuyện kể trong dân gian về các truyền thuyết đó phong phú hơn nhiều như các câu chuyện về Động Chân Linh, chyện về Mai Văn Bản…

Trong quá trình sưu tầm chúng tôi thấy thật khó phân biệt giữa thể loại truyền thuyết và huyền thoại. Trong các thể loại văn học dân gian người ta không cho huyền thoại là một thể loại mà chỉ có thần thoại và truyền thuyết nhưng trong thực tế người ta nói nhiều đến từ « huyền thoại » và xem nó như một thể loại giữa thần thoại và truyền thuyết hay nói đúng hơn là truyền thuyết pha thần thoại.

Giữa truyền thuyết và huyền thoại đều có đặc điểm chung là những câu chuyện dân gian truyền miệng, do con người tưởng tượng ra ; có yếu tố thần kỳ chỉ khác là  huyền thoại là những câu chuyên hư tưởng và có ý nghĩa biểu tượng mang nhiều nghĩa bí ẩn . Chính vì thế, một số câu chuyện truyền thuyết được xem như huyền thoại (có yếu tố thần thoại) như truyền thuyết về Vùng Cơ Sa, truyền thuyết về Động Chân Linh…Một số câu chuyện được gọi là huyền thoại cũng có thể xem như truyền thuyết như Huyền thoại sông Nhật Lệ , Huyền thoại núi Thần Đinh trong đó có nhiều câu chuyện truyền thuyết khác nhau. Ranh giới giữa truyền thuyết và huyền thoại trong các câu chuyện được sưu tầm ở Quảng Bình chỉ có ý nghĩa tương đối trong hình thức thể hiện. Hơn nữa, trong các truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm mang nhiều yếu tố thần thoại vì vậy việc phân định cũng không thật rõ ràng.

Nếu xem thần thoại là những câu chuyện dân gian kể về các vị thần sáng tạo ra thế giới tự nhiên và văn hóa, phản ánh nhận thức, cách hình dung của con người thời cổ về nguồn gốc của thế giới và đời sống của con người thì những truyền thuyết của đồng bào Minh Hóa như Ông Đùng thằng sắt, Núi đi lấp biển, Người Nguồn, người Mày, người Kinh là anh em … là những câu chuyện thần thoại. Cũng như thần thoại Việt Nam nói chung đã được truyền thuyết hóa, những câu chuyện mang yếu tố thần thoại ở Quảng Bình cũng có xu hướng truyền thuyết hóa nên để chúng vào thể loại truyền thuyết là hợp lý. Trong số các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm ta bắt gặp các truyền thuyết về các vị thần có nguồn gốc là thần tự nhiên như các vị thần núi trong các truyền thuyết ở Minh Hóa, Tuyên Hóa. Lại có những nhân vật đời thường được gắn với một sự tích và dân chúng coi là nhân thần hoặc những vị thành hoàng làng được phong thần, có thể là do dân gian phong tặng, hoặc do các triều đình phong kiến phong sắc nhưng đều được xuất phát từ ý nguyện của nhân dân nhằm đề cao những người có công với cộng đồng làng xã. Đa phần truyền thuyết có yếu tố thần thoại nhưng cũng có những truyền thuyết không mang yếu tố thần thoại mà phản ánh một tâm trạng, một mong ước của nhân dân được huyền hoặc hóa mang yếu tố tình cảm nhất là các truyền thuyết về phong vật, địa danh.

Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy hình thức thể hiện truyền thuyết huyền thoại ở Quảng Bĩnh cũng khá phong phú. 

3.1.3- Thời gian và không gian
3.1.3.1- Thời gian : Dựa theo nội dung truyền thuyết được sưu tầm ở Quảng Bình có thể phân chia theo các thời kỳ sau :

· Thời kỳ tiền sử, khai sơn phá thạch vùng đất Quảng Bình

· Thời kỳ Bắc thuộc và Chiêm Thành

· Thời kỳ phong kiến tự chủ

Ở thời kỳ tiền sử, những truyền thuyết huyền thoại chủ yếu nói về các vị thần trong quá trình tạo thủy, tạo sơn. Ở đây không có những truyền thuyết mang tính sử thi như Thần thoại Hy Lạp hoặc như một số truyền thuyết được viết thành trường ca nổi tiếng như Trường ca Đam Sam, Đẻ đất đẻ nước…Những câu chuyện truyền thuyết được sưu tầm trong thời kỳ này ở Quảng Bình là các truyền thuyết về những cư dân đã sống lâu đời tại các địa phương cùng mang một truyền thống văn hóa. Các tryền thuyết này thường miêu tả những sinh thể khác con người (thần, tiên, rồng), đồng thời nó gắn với ranh giới giữa tiền sử và lịch sử. Về phương diện nào đó, loại truyền thuyết này tương đồng về loại các truyền thuyết kể về khởi thủy của dòng họ, bộ lạc. Trong loại truyền thuyết này ta bắt gặp rất nhiều câu chuyện của đồng bào vùng núi ở Tuyên Hóa và Minh Hóa như : Ông Đùng với thằng Sắt, Núi đi lấp biển, Người Nguồn, người Mày, người Kinh là anh em, Lèn ra Giang, Bàu La…Ở vùng đồng bằng và miền biển đó là các vị thần biển, thần sông, các vị thành hoàng được truyền thuyết hóa gắn những yếu tố thần thoại với yếu tố lịch sử của việc khai phá một vùng đất như  các truyền thuyết về Nam Hải đại vương, Long vương, Tiên nữ Chân Linh…

Bên cạnh đó còn có những truyền thuyết miêu tả những xứ sở thần tiên, những tình yêu giữa con người và tiên nữ… nói chung đó là bức tranh xã hội đầy tưởng tượng, huyễn hoặc mong muốn hướng tới một xã hội, một tình yêu tốt đẹp của con người như truyền thuyết Lèn Tiên Giới, Minh Cầm tiên sa …Loại truyền thuyết này chiếm một số lớn trong kho tàng văn học dân gian nói chung và trong truyền thuyết, huyền thoại Quảng Bình nói riêng và ở bất cứ ở địa phương nào cũng có. Đây là một loại hình truyền thuyết mang tính phổ biến trong dân gian.

Thời kỳ Bắc thuộc và Chiêm Thành : Mảng truyền thuyết này khá hiếm hoi ở Quảng Bình vì đây là vùng đất mới của cư dân Viêt trong quá trình hình thành và phát triển. Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 10 thế kỷ (207 TCN-938) là thời kỳ bị phương Bắc xâm lược và chiến đầu giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Trong thời gian đó, ở vùng đất Quảng Bình cũng đã có những cuộc đấu tranh của nhân dân quận Nhật Nam nhưng với sự hình thành quốc gia Chiêm Thành người dân ở đây chủ yếu là người Chiêm. Khi trở về với quốc gia Đại Việt (1069) những cư dân Việt vào Quảng Bình cư dân Chiêm Thành đi vào phía Nam nên khó có thể truyền lại những câu chuyện truyền thuyết của người dân Chiêm Thành ở vùng đất này. Tuy nhiên, những dấu ấn Chiêm Thành vẫn còn trên đất Quảng Bình và truyền thuyết về xây dựng những thành hào của người Chiêm vẫn có nhưng không được nhiều như Truyền thuyết về Thành Khu Túc. Trong quá trình khi Quảng Bình đã trở về với Đại Việt, quan hệ giữa Chiêm Thành và Đại Việt nhiều lúc xẩy ra tranh chấp dẫn đến các cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương lãnh thổ thì truyền thuyết về các cuộc chiến tranh đó đã để lại dấu tích trong những câu chuyện dân gian như  các câu chuyện về Vịnh La Sơn, Vịnh Hà Não, núi Long Tịnh, hay như truyền thuyết về nàng Mỵ Ê, Công chúa Huyền Trân …

Những cư dân người Việt vào vùng đất mới Quảng Bình mang theo truyền thống văn hóa của cộng đồng người Việt ở phía Bắc và trong đó có cả nền văn học dân gian. Họ đã truyền tụng cho con cháu những câu chuyện truyền thuyết có nguồn gốc xa xưa nhưng đã được cụ thể và địa phương hóa như các truyền thuyết về Nam Hải đại vương, Cao Biền, Liễu Hạnh công chúa…

Bên cạnh các truyền thuyết gắn với lịch sử chống phong kiến phương Bắc xâm lược và bảo vệ lãnh thổ phương Nam, trong các truyền thuyết được sưu tầm ta còn bắt gặp những câu chuyện  nói lên ý chí chống ngoại xâm bảo vệ vùng đất ở vùng biên cương như chuyện Đèo Mụ Giạ, Ông Địa, ông Phủ… 

Thời kỳ quốc gia phong kiến tự chủ từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 giai cấp phong kiến Việt nam đã xây dựng một quốc gia thống nhất, củng cố nền tự chủ. Đối với kho tàng văn học dân gian cả nước chúng ta có nhiều truyền thuyết, huyền thoại về những anh hùng chống ngoại xâm như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi ; anh hùng của các cuộc khởi nghĩa như Chàng Lía, Quận He, Vua Ba Vành ; các danh nhân văn hóa như Chu Văn An… Riêng đối với Quảng Bình lịch sử của thời kỳ này ta thấy có nhiều truyền thuyết gắn với cuộc chiến tranh bảo vệ vùng đất biên cương phía Nam qua những câu chuyện truyền thuyết về những cuộc nam chinh của các vua Lê đặc biệt dưới thời Lê Thánh Tông như  chuyện các truyền thuyết ở Vịnh La Sơn, núi Lệ Đệ, Kênh Sen và đền Mai Công…Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 là sự suy sụp của các triều đại phong kiến, đặc biệt ở Quảng Bình hơn 200 Trịnh Nguyễn phân tranh, những câu chuyện truyền thuyết liên quan đến thời kỳ này có thể kể đến như Sấm Trạng Trình, truyền thuyết về Khe Ngọc Đá Mài, Tiên ông Hoàng Phủ, Đền Hoằng Quốc Công (Đào Duy Từ). Có nhiều nhân vật lịch sử nối tiếng trong thời kỳ này như Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh được sử sách nói đến nhưng thật đáng tiếc chưa tìm được truyền thuyết lưu truyền trong dân gian và công tác sưu tầm vì thế còn phải tiếp tục.  

3.1. 3.2 - Không gian: Qua việc sưu tầm các truyền thuyết, huyền thoại ở các vùng đất ở Quảng Bình, nghiên cứu bước đầu cho thấy không gian của các truyền thuyết, huyền thoại tồn tại trên khắp các địa phương nhưng đặc biệt là những nơi có những đặc điểm sau :

Thứ nhất, là nơi có núi sông hùng vĩ, phong cảnh hữu tình. Chính điều kiện tự nhiên đó là nguồn cảm hứng sáng tác dân gian tạo nên những câu chuyện truyền thuyết mang tính ly kỳ, huyễn hoặc.

Thứ hai, là những nơi có con người định cư đã lâu đời, cuộc sống thường vất vả khó khăn phải chống chọi với thiên tai, thú dữ họ khát khao một cuộc sống no đủ, hạnh phúc và từ đó đã tưởng tượng ra những câu chuyện nói lên khát vọng của cộng đồng.

Thứ ba, nơi vùng đất văn vật có nhiều người học hành đỗ đạt.


Qua sưu tầm các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại ở các vùng đặc điểm này thể hiện khá rõ nét:

Ở vùng núi Tuyên Hóa, Minh Hóa, đây là vùng đất có núi non hiểm trở là địa bàn cư dân lưu trú lâu đời. Các nơi có nhiều truyền thuyết, huyền thoại là:

- Vùng biên giới Việt Lào của huyện Minh Hóa với phong cảnh núi non trùng điệp ở đây có nhiều truyền thuyết hay như truyền thuyết Đèo Mụ Giạ, Cổng Trời, Sơn thần Khe Ve… Các hòn lèn ở Minh Hóa đều có những truyền thuyết gắn với quá trình khai sơ phá thạch của người xưa như: Truyện Ông Đùng ông Sắt, Truyền thuyết Núi đi lấp biển, Thần Đò Mỏ, Hang vua Son, hang Đá bạc, Lèn Mệ Ngó, Đồng Quan Lang, Động Tú Làn… 

- Vùng núi Tuyên Hóa có vùng Thanh Lạng là nơi có nhiều đồi núi hùng vĩ, nhiều thắng cảnh đẹp lại là nơi gần huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), yếu tố giao lưu làm cho đời sống tinh thần ở đây rất phong phú. Nơi đây sưu tầm được nhiều truyền thuyết khá điển hình như Truyền thuyết về Cao Biền, Bàu La, Điện thờ Thành Hoàng, Điện thờ Đức Bà…

Vùng phía nam huyện Tuyên Hóa nơi dãy núi Trường Sơn lan xuống đồng bằng với những con sông đẹp len lỏi qua những vùng núi đá tạo nên phong cảnh hữu tình nên cũng có nhiều truyền thuyết hay như Truyền thuyết lèn Tiên Giới, Lèn Lệ Sơn, Lèn bảng, hang Minh cầm, Động Chân Linh… 

- Ở vùng phía Bắc Quảng Bình là vùng đất của huyện Quảng Trạch, Bố Trạch gắn liền lưu vực các con sông Loan, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh. Nơi có nhiều truyền thuyết, huyền thoại ở đây là vùng Hoành Sơn với dãy núi trùng điệp, hiểm trở lan ra tận biển, từ ngàn xưa đã có nhiều truyền thuyết hay về dãy núi này như: Long vương lấy gỗ, Vịnh La Sơn, Con Ngọc, Liễu Hạnh công chúa…Vùng đồng bằng hai bên lưu vực sông Gianh cũng có nhiều truyền thuyết điển hình như Thần Cụt Thọ Linh, Giếng Học trò, Tiên giáng Lệ Đệ… 

-  Ở vùng phía Nam Quảng Bình, các truyền thuyết, huyền thoại thường tập trung ở vùng lưu vực sông Nhật Lệ, sông Kiến Giang như các câu  chuyện huyền thoại về sông Nhật Lệ, Bàu Tró, vùng Long Đại, núi Thần Đinh, Phá hạc hải, Trôốc Vực (Vực An Sinh)… Đây cũng là những nơi có phong cảnh đẹp, sông núi hữu tình và người dân có đời sống tinh thần phong phú. 

Qua nghiên cứu không gian tồn tại của các truyền thuyết, huyền thoại cho thấy ở những nơi có di tích danh thắng là những nơi có nhiều câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại hay. Chính vì thế việc sử dụng các câu chuyện truyền thuyết huyền thoại trong việc quảng bá du lịch là một thế mạnh cần được phát huy.  

Truyền thuyết, huyền thoại có đặc trưng mang tính tập thể nhưng không phải một sáng tác là tác phẩm của tập thể mà thường được bắt đầu là của một cá nhân, họ là những người có am hiểu vùng đất và sau này thường là những người có vốn kiến thức và năng lực sáng tạo để nghĩ ra những câu chuyện có tính lo gic và chứ đựng những tình cảm, triết lý giáo dục cần được chuyển tải. Chính vì thế nơi vùng đất văn vật là nơi ó nhiều truyền thuyết, huyền thoại được sáng tác. Kế đó việc truyền tụng và lưu giữ những câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại đó được thuận lợi hơn. Điều này lý giải tại sao có những vùng có nhiều câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại hơn ở những vùng đất khác.  

3.1.4- Những đặc trưng cơ bản của truyền thuyết, huyền thoại

 ở Quảng Bình

Truyền thuyết, huyền thoại là thể loại tự sự điển hình trong văn học dân gian vì thế nó có những đặc trưng vốn có của văn học dân gian. Ở các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm cũng đã thể hiện các đặc trưng đó khá rõ nét. Đó là:

3.1.4.1- Tính nguyên hợp: Biểu hiện ở sự hòa lẫn những hình thức khác nhau của ý thức xã hội trong các thể loại văn học dân gian nói chung, truyền thuyết, huyền thoại nói riêng. Có thẻ nói đó là bộ bách khoa toàn thư của nhân dân phản ánh tình trạng nguyên hợp về ý thức xã hội thời nguyên thủy khi sản xuất tinh thần chưa được chuyên môn hóa. Khi xã hội phát triển đã có sự chuyên môn hóa nhưng vẫn mang tính nguyên hợp về nội dung vì đại bộ phân nhân dân, tác giả của nền văn học dân gian không có điều kiện tham gia vào lĩnh vực sản xuất tinh thần khác nên họ thể hiện những kinh nghiệm, tri thức, tư tưởng, tình cảm trong loại hình nghệ thuật không chuyên là văn học dân gian trong đó thể loại truyền thuyết, huyền thoại  là một điển hình. Đặc trưng đó còn biểu hiện ở sự hòa lẫn những hình thức khác nhau của các thể loại, không chỉ là nghệ thuật ngôn từ mà kết hợp nhiều cách thức nghệ thuật thể hiện khác nhau. Qua các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm ta thấy có yếu tố thần thoại kết hợp với các câu chuyện truyền thuyết như sự tích; lại có chuyện có yếu tố thần thoại kết hợp với cổ tích; có chuyện kết hợp giữa truyền thuyết và giai thoại hoặc có chuyện kết hợp yếu tố thần thoại với  yếu tố lịch sử. Tính nguyên hợp này được tồn tại dưới ba dạng thức: ẩn (tồn tại trong trí nhớ của dân gian), cố định (tồn tại bằng văn tự) và hiện (tồn tại thông qua diễn xướng của người kể chuyện).

Dạng ẩn: Trong quá trình sưu tầm cho thấy các truyền thuyết huyền thoại tồn tại trong trí nhớ của nhân dân khá nhiều. Những câu chuyện tồn tại trong trí nhớ dân gian là kho tàng vô tận để ta có thể khai thác, sưu tầm làm cho các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại ngày càng phong phú. Chính vì thế công tác điền dã hết sức quan trọng trong quá trình tìm hiểu, biên soạn. Trong phạm vi của đề tài, vừa qua công tác diền dã tìm được những câu chuyện tồn tại trong trí nhớ của dân gian đã được sưu tầm khá phong phú. Đó là những truyền thuyết của các dân tộc ít người vùng Minh Hóa qua lời kể của những vị cao niên. Có những vùng chỉ trong một phạm vị làng đã có đến 5 truyền thuyết liên quan đến địa danh, phong vật và nhân vật được kể lại như những truyền thyết ở vùng Thanh Lạng. Nhiều câu chuyên truyền thuyết trong dân gian tưởng như đã được khai thác nhưng khi đi sâu tìm hiểu qua trí nhớ của dân gian vẫn còn nhiều nội dung hoặc môtip khác nhau như những câu chuyện về Cá Ông, về Nam Hải đại vương của cư dân vùng biển.


Dạng cố định (tồn tại trong văn bản): Đây là một dạng thức tồn tại rất quan trọng mà không thể không khai thác trong quá trình sưu tầm. Quý trọng những tài sản tinh thần vô giá của nhân dân, không phải đợi đến ngày này chúng ta mới tổ chức sưu tầm, biên sọan lại để giữ gìn những vốn quý dưới dạng thành văn mà từ xa xưa cha ông ta đã có ý thức ghi chép để truyền lại cho con cháu mai sau. Trong phạm vi đề tài này nhóm tác giả đã cố gắng khai thác những câu chuyện truyền thuyết tồn tại dưới dạng cố định trong các tài liệu, sách, thư tịch cổ để làm phong phú thêm kho tàng truyền thuyết, huyền thoại Quảng Bình. Trong các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm lần này có chuyện đã được chép ở sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An thế kỷ XVI như truyền thuyết về Động Chân Linh,  Đèn Thần Thủy Lan, đền Mai Công ở Kênh Sen…Hoặc như truyền thuyết về Con tôm thần, Miếu Đức Ngư được dân làng Đồng Hải kể lại có nội dung cơ bản đã được sách Đại Nam nhất thống chí ( Quốc sử quán triều Nguyễn) ghi lại từ Kiến văn tùng đàm của Hoàng Quýnh và Kiến Văn lục của Vũ Nguyên Hanh. Một số truyền thuyết được sưu tầm trong sách Đại Nam dư địa chí ước biên của Cao Xuân Dục. Một số công trình của các tác giả đương đại như Nguyễn Tú, Trần Hùng, Trần Đình Vĩnh… trong các tập địa chí, lịch sử cũng được tập hợp lại để việc sưu tầm được đầy đủ hơn.


Dạng hiện (thông qua các câu chuyện của người kể): Những câu chuyện truyền thuyết được tái hiện thông qua nghệ thuật diễn xướng hiện nay hầu như không còn trước sự bùng nổ thông tin và sự phát triển của các phương tiện nghe nhìn. Nhưng hình thức kể chuyện này đã tồn tại trong lịch sử. Theo nhà ngiên cứu văn hóa dân gian Đinh Thanh Dự thì nghệ thuật kể chuyện đã tồn tại trong cộng đồng các  dân tộc ở Minh Hóa trong thời gian trước và sau cách mạng tháng Tám. Nhờ có những câu chuyện dân gian được người kể chuyện kể cho con cháu đã lưu lại trong trí nhớ của nhiều người. Và trong những đợt điền dã sưu tầm các truyền thuyết, huyền thoại của vùng này những câu chuyện đó được tái hiện lại ở những người cao tuổi.


3.1.4.2- Tính tập thể: Những câu chuyện truyền thuyết huyền thoại là những sáng tác của dân gian, nhưng không phải tất cả nhân dân là tác giả mà chủ yếu được thể hiện trong quá trình sử dụng tác phẩm. Một người sáng tác, nhiều người nghe, nhiều người kể lại. Cứ thế sức sống của các câu chuyện đó lan truyền từ đời này sang đời khác. Sự kế thừa đó không làm sao tránh khỏi hiện tượng tam sao thất bản, dù không còn ở nguyên dạng nhưng nội dung cơ bản vẫn được lưu giữ và có khi phát triển những tình tiết ly kỳ, hợp logic của cốt truyện hơn. Tính tập thể thể hiện rõ nét ở sự ứng tác và sau đó là tiếp tục sự sáng tác ở những dị bản sau này. Ở các truyền thuyết huyền thoại được sưu tầm chúng ta thấy đặc điểm này thể hiện khá rõ. Xin đơn cử như các truyền thuyết về nhân vật Cao Biền, Liễu Hạnh công chúa hay chuyện xã trưởng Mai Văn Bản can vua Lê khi đào kênh Sen từng được ghi lại trong các sách cổ nhưng khi qua lời kể của dân gian phong phú hơn nhiều. Tính tập thể thông qua việc bổ sung, truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ địa phương này sang địa phương khác là một đặc trưng khá điển hình của các câu chuyện truyền thuyết và huyền thoại. 


3.1.4.3- Tính khả biến (dị bản): Văn học dân gian trong đó có truyền thuyết, huyền thoại do tính tập thể trong sáng tác và ứng tác  không được cố định trong một văn bản nên khi truyền từ đời này qua đời khác, vùng này qua vùng khác thì đã thay đổi. Trong phạm vị sưu tầm lần này chúng ta thấy hiện tượng đó là khá phổ biến. Vị thần Nam Hải ở miền Bắc khi truyền vào vùng đất Quảng Bình có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Hoặc như các truyền thuyết về Cao Biền, Công chúa Liễu Hạnh ở đất Quảng Bình có nhiều dị bản. Tác giả dân gian ở đây đã đưa vào những tình tiết cho hợp với điều kiện tự nhiên xã hội của vùng đất nên có những thay đổi về cả nguồn gốc xuất thân, hành vi ứng xử và cả những câu chuyện truyền thuyết nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên bản chất của nhân vật. Tính dị bản đó còn thể hiện mỗi thời kỳ đều có sự bổ sung cho hợp với từng giai đoạn lịch sử. Ví như huyền thoại về Động Chân Linh có từ thời kỳ trước nhà Mạc được Dương Văn An ghi lại nhưng sau này qua sưu tầm dân gian lại có những dị bản gắn với các giai đoạn lịch sử của thời kỳ sau. Vì thế khi nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại ta phải đặt nó trong sự biến thái, không thể câu nệ nội dung cố định của câu chuyện. Tính khả biến (dị bản) chỉ làm phong phú thêm truyền thuyết, huyền thoại không ảnh hưởng đến nội dung tác phẩm.


3.1.4.4- Tính truyền miệng: Cũng như các loại hình văn học dân gian, truyền thuyết, huyền thoại được lưu truyền từ đời này qua đời khác bằng hình thức truyền miệng (kể chuyện). Tuy nhiên, ngày nay để lưu giữ vốn quý đó người ta đã ghi lại trong văn bản để nó được tồn tại trong dạng cố định, nhưng phải giữ được nội dung cơ bản của nó. Việc ghi lại những câu chuyện truyền miệng trong dân gian đã được cha ông ta thực hiện khi có chữ viết nhưng tuyệt nhiên đây không phải là dòng văn học thành văn mà vẫn là văn học truyền miệng được cố định bằng văn bản mà thôi. Một trong những mục tiêu của đề tài này là lưu giữ những câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại ở dưới góc độ đó.

3.2- Giá trị của các truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm

3.2.1- Giá trị phản ánh, nhận thức

Cũng như các tác phẩm văn học nói chung, văn học dân gian và các truyền thuyết huyền thoại nói riêng là sản phẩm của quá trình khám phá, lý giải hiện thực đời sống rồi chuyển hóa những hiểu biết đó vào nội dung tác phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức của con người. Con người có nhu cầu nhận thức bởi vì họ chỉ sống trong một khoảng thời gian, không gian nhất định. Những câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại là một phương tiện có khả năng phá vỡ giới hạn tồn tại trong thời gian và không gian cụ thể, đem lại cho người những hiểu biết phong phú. Chính vì vậy, nhận thức và phản ánh thế giới, bao gồm thế giới tự nhiên và xã hội là một bản năng không thể thiếu được của con người. Trong quá trình lao động sáng tạo ra của cải vật chất để nuôi sống mình và cộng đồng, trước những hiện tượng tự nhiên  và xã hội kỳ lạ, khi mà khoa học chưa phát triển con người tìm cách giải thích những hiện thực đời sống theo chủ quan, cảm tính của mình thông qua các câu chuyện truyền thuyết đã được lưu truyền. Có thể nói những câu chuyện truyền thuyết nói riêng và nền văn học dân gian nói chung là bộ bách khoa toàn thư của dân gian, trong đó ta có thể tìm thấy những lời lý giải về những hiện tượng của thế giới tự nhiên, xã hội tuy đơn sơ mộc mạc với lối tư duy huyền thoại nhưng hợp với logic của người xưa.

3.2.1.1- Tìm hiểu, nhận thức thế giới tự nhiên: Trước thiên nhiên hùng vĩ, trời cao đất dày không nghe nỗi thống khổ của con người vùng Minh Hóa, người Nguồn có truyền thuyết ông Đùng ông Sắt để lý giải một giai đoạn lịch sử thuở hồng hoang đất trời gần nhau cho đến khi xuất hiện ông Đùng đứng thẳng đội trời lên rồi lấy đá lèn chống trời. Rồi khi ông Đùng chết, thằng Sắt xuất hiện tiếp tục việc chống trời. Việc thằng Sắt thắng ông Đùng phản ánh sức mạnh của con người có thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên. 

Trước cảnh núi non hùng vĩ của vùng Minh Hóa, những dãy núi lèn tiếp nối nhau người ta không hiểu đến quá trình tạo sơn của trái đất chỉ liên tưởng đến một cuộc hành trình của núi non mà có tryện Núi đi lấp biển, một truyền thuyết mang tính sử thi của thiên nhiên hùng vĩ.

Ở vùng đồng bằng, hàng năm lũ lụt mang tính chu kỳ vào mùa mưa bão con người không thể giải thích được quy luật thay đổi của thiên nhiên mà cho rằng có một sức mạnh của thần linh được thể hiện trong truyện Long Vương lấy gỗ ở vùng Đèo Ngang và nhiều truyền thuyết khác ở vùng biển.

Ngoài việc giải thích các hiện tượng tự nhiên bằng những câu chuyện truyền thuyết người xưa còn tìm đến những lực lượng siêu nhiên, đó là những nhân vật thần tự nhiên có thể giúp cho con người vượt qua những thảm họa thiên tai. Trong các truyền thuyết được sưu tầm ta bắt gặp rất nhiều câu chuyện có yếu tố thần núi, thần thủy (sông biển) và đó là sự lý giải cho một sức mạnh siêu nhiên khi con người bất lực trước thiên nhiên. Thần Núi (Sơn thần) được thờ nhiều ở các địa phương trong tỉnh và gắn liền với những vị thần được phong sắc (có thể là do dân gian phong tặng, có thể là do các triều đình phong kiến trước đây phong sắc) là những câu chuyện truyền thuyết lưu truyền. các truyền thuyết này bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thần linh mà cơ sở ban đầu là sùng bái tự nhiên. Đối với dân gian, núi là tượng trưng cho chiều cao, là điểm trung tâm với những đặc điểm cao, thẳng đứng, gần trời… Núi tham gia vào các biểu tượng của siêu tại, siêu phàm với tính cách là trung tâm của những hiện tượng hiển linh trong khí quyển và rất nhiều sự tích thần hiện; núi là biểu tượng của cái bản thể biểu hiện. Chính vì thế trong các truyền thuyết được sưu tầm ta thấy có rất nhiều câu chuyện liên quan đến thần núi như Thần Đò Mỏ, Thần Lâm Vọ, Sơ thần Khe Ve ở Minh Hóa đến những vị thần được phong sắc ở Động Chân Linh, Diệu ứng chi thần ở núi Phong Nha… đã nói lên vị trí của núi rừng trong đời sống tinh thần của dân gian.

Ở miền núi có thần Núi thì ở miền đồng bằng, vùng biển trong truyền thuyết xuất hiện nhiều vị thần Nước còn gọi là Thủy thần. trong đời sống tín ngưỡng dân gian nước ta, rắn, rồng, giao long, cá chép và đặc biệt cá voi là những linh vật thuộc về nước. Nhiều truyền thuyết và lễ tục về những con vật này đều liên quan đến tục thờ cúng thủy thần. Nói về loài rắn có truyền thyết Thần cụt Thọ Linh;  nói về giao long (một loài theo dân gian là nửa rắn nửa rồng) có truyền thuyết Giao Long hóa Rồng; nói về rồng hầu như các địa phương đều có truyền thuyết liên quan. Nguyên thủy Rồng là biểu hiện sức mạnh của nước, sự hung dữ và cả sự bình yên. Rồng còn được coi là tôtem vật tổ qua truyền thuyết con Rồng cháu Tiên (Lạc Long Quân và Âu Cơ). Truyền thuyết về rồng được sưu tầm ở Quảng Bình không nói về tôtem vật tổ nhưng hầu như các địa phương có cư dân làm nghề nông đều có truyền thuyết về rồng vì nước là yếu tố thứ nhất trong sản xuất nông nghiệp, là nguồn sống của mọi người. Những câu chuyện truyền thuyết như Ba ông Tổ làng Pháp Kệ, Bàu Rồng, Lộc của Rồng…đã nói lên khát vọng và quyết tâm tìm nguồn nước của nhân dân thông qua yếu tố rồng thể hiện khá rõ nét. Đối với cư dân sống ven biển thì cá voi là một linh vật được thờ cúng khá phổ biến. Ở đâu ta cũng bắt gặp các đền thờ từ Cảnh Dương, Thanh Khê, Nhật Lệ với những đền thờ tôn kính dưới tên là đền Đức Ông, đền Đức Ngư, Đền Ông, đền Bà… 

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì Sông- Núi, Đất- Nước là môi trường sống quen thuộc của cư dân nông nghiệp. Trong hệ tư duy huyền thoại của người dân luôn quan niệm mọi vật có linh hồn, chính vì vậy họ luôn cầu mong sự phù hộ của các thần tự nhiên (Sơn thần và Thủy thần) là một dạng thức đó. Tìm hiểu, nhận thức thế giới tự nhiên của con người xưa kia chính vì thế không tách khỏi các vị thần tự nhiên.

3.2.1.2- Tìm hiểu và nhận thức xã hội: Trong các quan hệ với các cộng đồng gắn bó với nhau ở một vùng đất có nhiều tộc người, người ta giải thích những người không có quan hệ huyết thống, chủng tộc mà thương yêu nhau truyền thuyết người Nguồn có truyện Người Nguồn, người Mày, người Kinh là anh em. Truyện kể, trong một nạn hồng thủy làm cho muôn vật chết hết. Còn lại hai anh em ruột một gái một trai được Pụt bày cho lấy cây chuối làm bè nên thoát được. Hai anh em không chịu lấy nhau, một buổi sáng người anh lấy bả trầu vứt vào bắp vế của cô em gái sinh ra một quả trứng. Trứng chổ bắp vế của người em gái nở ra 3 người con trai: người con trai đầu lên núi làm ăn thành người Mày; người thứ hai xuống chân núi làm ăn thành người Nguồn; người trai út xuống đồng bằng làm ăn thành người Puôn (Kinh). Hoặc như truyện Người Nguồn và người Mày là anh em người ta cho rằng người Mày và người Nguồn cung một mẹ sinh ra nhưng do người anh trai ở lại dưới chân núi thàng người Nguồn và người em trai lên núi cao làm nương rẫy mà thành người Mày.

Trong truyền thuyết Sự tích vùng Cơ Sa, tác giả dân gian đã dùng câu chuyện Lạc Long Quân- Âu Cơ, một huyền thoại nổi tiếng của cả nước để giải thích Sự hình thành vùng núi Cơ Sa (tên của vùng núi Minh Hóa) và mối quan hệ người Mày, người Sách, người Nguồn nằm trong số 50 người con theo mẹ lên núi và người Puôn (Kinh) nằm trong số 50 người con theo cha xuống biển. Các truyền thuyết của các dân tộc ít người ở Quảng Bình đã phản ánh được tính thống nhất trong cộng đồng dân tộc Việt Nam với những câu chuyện khá lý thú, sâu sắc và tế nhị đã bổ sung vào kho tàng truyền thuyết của cả nước một sắc diện khá riêng biệt.

3.2.2 – Giá trị giáo dục
Giá trị giáo dục trước hết biểu hiện ở khả năng đem đến cho con người những bài học quý giá về lẽ sống để họ tự rèn luyện bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn. Nội dung cơ bản của giáo dục được thể hiện trong lĩnh vực tư tưởng, tình cảm và đạo đức. Về tư tưởng, giá trị giáo dục là đem đến cho con người (người nghe, người đọc) một tư tưởng tiến bộ, giúp họ có thái độ và quan điểm đúng đắn về cuộc sống. Về tình cảm, nó giúp cho con người biết yêu ghét đúng đắn, làm cho tâm hồn họ trở nên trong sáng lành mạnh, cao thượng hơn.Về đạo đức, nó giúp giáo dục cho nhân cách con người phát triển, giúp họ phân biệt phải trái, đúng sai và có quan hệ tốt đẹp với mọi người. Giá trị nhận thức luôn là tiền đề của giá trị giáo dục, không có được những nhận thức đúng (theo quan niệm của người xưa) thì không thể giáo dục cho con cháu và ngược lại giá trị giáo dục làm làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức bởi vì người ta nhận thức không chỉ là để nhận thức mà còn để ứng xử và hành động cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Giá trị giáo dục của các câu chyện truyền thuyết, huyền thoại nằm ngay trong đặc tính cơ bản của nó là tính truyền miệng. Ý nghĩa của tính truyền miệng đã mang ý nghĩa giáo dục cho cộng đồng người nghe. Và khi ứng tác, tiếp thu người nghe lại truyền miệng cho những người khác (thế hệ khác) những tư tưởng tình cảm của mình và tính khả biến (dị bản) cũng mang ý nghĩa giáo dục cho đối tượng khác hoặc thế hệ tiếp theo.

3.2.2.1 Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.

- Trong tư duy, tình cảm của con người cổ xưa khái niệm Tổ quốc, Dân tộc chưa được định hình một cách rõ nét nhưng cộng đồng nơi mình sống,  sông núi nơi mình ở luôn gắn bó với từng cá thể và là niềm tự hào chính đáng của họ. Người dân Minh Hóa tự coi mình là một trong những người con của Âu Cơ và Lạc long quân qua truyền thuyết Vùng núi Cơ Sa. Đó là niềm tự hào chính đáng của dòng giống Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên. Trong câu chuyện truyền thuyết về Lèn Tiên giới mặc dù lên được cõi tiên sum họp bên người vợ là Tiên nữ và đứa con trai kháu khỉnh chàng trai nghèo ở núi Phúc Sơn vẫn không quên được làng quê nghèo khó dưới trần. và tình cảm yêu quê hương xứ sở đã làm cho Ngọc hoàng động lòng trắc ẩn mà cho gia đình chàng về hạ giới. Hoặc như chuyện vị quan trạng đi sứ xứ người khi gặp giống cây vải quý đã tìm cách đưa về gieo trồng trên đất quê nhà nên mới có tên làng trong truyền thuyết Tên làng Lệ Sơn. 

Trong chuyện Nước mắt Huyền Trân, một câu chuyện lịch sử đã được truyền thuyết hóa người dân như muốn gửi gắm tình yêu đất nước của công chúa đời Trần qua dòng nước mắt trước khi ly hương đi làm dâu xứ người.

 Ở mỗi địa phương người dân đều tự hào quê hương mình là nơi địa linh nhân kiệt, nơi có vượng khí để sinh ra những anh hùng, tao nhân mặc khách. Trong các truyền thuyết liên quan đến Cao Biền như Cao Biền yếm đất Thanh Lạng, Lèn Đứt chân, Cao biền chôn vàng,Trốôc Vực đều phản ánh tư tưởng, tình cảm, lòng tự hào với quê hương xứ sở chính vì vậy mới có chuyện Cao Biền yểm đất, chặt đứt long mạch, triệt trừ vượng khí của vùng đất. Cũng trong tình cảm tự hào quê hương nhiều câu chuyện truyền thuyết nói đến vùng đất quê mình có thể sinh ra đế vương mới có chuyện 100 chim phượng hoàng về đậu như truyền thuyết Lèn Lệ Sơn hoặc như những truyền thuyết liên quan đến vùng đất đã giúp vua thắng trận trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm như Vịnh La Sơn, Núi Long Tỵ và bãi Long châu, Vịnh Hà Não… Tình yêu quê hương còn thể hiện qua những câu chuyện truyền thuyết liên quan đến những vị thành hoàng khai canh, những vùng đất sinh ra những nhân tài cho đất nước như Long bút châu nghiêng, Lèn Bảng…
3.2.2.2- Giáo dục tinh thần lao động cần cù, sáng tạo.

Trong các truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm, giá trị giáo dục còn thể hiện ở chỗ các tác giả dân gian thường ca ngợi cuộc sống lao động cần cù sáng tạo của nhân dân.

 
Hơn 100 câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm, có câu chuyện dài được kết cấu hoàn chỉnh, có những câu chuyện ngắn gọn chỉ dăm  ba dòng nhưng đều ghi dấu cuộc sống cần cù lao động người dân ở các địa phương. Ngoài yếu tố thần linh và yếu tố hoang đường nội dung của cốt truyện bao giờ cũng thấy bóng dáng của cuộc sống lao động cần cù, chịu thương chịu khó của các cộng đồng cư dân. Ở Minh Hóa nhiều truyền thuyết nói đến việc hái củi, lấy mật ong, đánh bắt cá ở khe suối như một nghề mưu sinh thường nhật được thể hiện trong các chuyện Hang Vua Son, Hang mụ Đá Bạc, Lèn ra Giàng, Thác Pụt, Lèn Ông Ngoi, Đồng Quang Lang…Ở đồng bằng cuộc sống lao động của người nông dân gắn liền với đồng ruộng và để có hạt lúa củ khoai con người nơi đây phải hai sương một nắng và đặc biệt phải đấu tranh với thiên nhiên khi hạn hán bão lụt. Nhiều truyền thuyết phản ánh việc người dân phải lao động vất vả để tìm nguồn nước mới mong có cuộc sống no đủ như các truyền thuyết Ba ông Tổ làng Pháp Kệ, Lộc của Rồng, Làng Hoành Phổ…Ở vùng biển cuộc sống lao động của người ngư dân gắn liền với các đánh bắt và chế biến hải sản cả qua các câu chuyện truyền thuyết như Người chị dâu tốt bụng, Mắm Hàm Hương, Hạt thóc và tấm lưới thần, Con Tôm thần…

Trong lao động, sinh hoạt hàng ngày người ta ca ngượi những người biết sáng tạo, mưu mẹo để đem lại vinh quang cho làng nước. Truyền thuyết Miếu Bà Lỗ, kể về một người đàn bà thông minh biết lợi dụng điểm yếu của các trai làng bạn để giúp cho thuyền làng mình giật giải trong hội đua thuyền ở vùng Lệ Thủy. Hoặc như trong truyền thuyết Miếu Ông Nghị, ca ngợi tinh thần và ý chí trong cuộc thi tài bơi trải trên sông Nhật Lệ  của ông Nghị ở làng Hà. Việc lập miếu thờ các nhân vật mang tính huyền thoại đó là sự tôn vinh của dân gian đối với những hành động, ý chí nghị lực và sự cần cù, sáng tạo trong lao động và trong cuộc sống .

Xã hội ngày càng phát triển, trong chiều hướng đi lên của lịch sử, con người không chỉ biết làm để có cái ăn, cái mặc mà còn phải học hành để vinh quy bái tổ, đem lại vinh quang cho làng nước. Phản ánh lĩnh vực này trong truyền thuyết không có nhiều nhưng ta cũng bắt gặp những câu chuyện khá lý thú như truyền thuyết Con Ngọc và Lèn Bảng. Lý giải vùng đất có nhiều người đỗ đạt làm quan, nhiều nhân tài ở vùng Tuyên Hóa, Quảng Trạch dân gian đã xây dựng nên truyền thuyết Lèn Bảng với cốt chuyện chủ đạo là nhờ những lớp học đêm đêm trong núi Lèn Bảng mà khổ luyện thành tài.


3.2.2.3- Giáo dục tinh thần, ý chí chiến đấu chống giặc bảo vệ làng bản, đất nước.

Cùng với lao động làm ra hoặc tìm ra của cải vật chất làm nguồn kế sinh tồn các cộng đồng cư dân ngày xưa còn phải chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ làng bản, quê hương, đất nước. Ở các truyền thuyết vùng núi Minh Hóa ta bắt gặp những câu chuyện phản ánh tinh thần chiến đấu của người xưa để bảo vệ quê hương làng bản của mình. Các câu chuyện truyền thuyết Đèo Mụ Giạ và Ông Địa Linh ông Địa Phủ đã phản ánh cuộc chiến đấu của nhân dân vùng núi Minh Hóa bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc. Họ là những người lao động bình thường như Mụ Giạ, ông Địa Linh, Địa Phủ nhưng khi quê hương có giặc dã đã cống hiến hết sức mình để bảo vệ vùng đất của cha ông.

Tinh thần chiến đấu của một số nhân vật huyền thoại được ghi lại trong các truyền thuyết là ý chí chiến đấu ngoan cường bị chém đầu vẫn không rời yên ngựa được nhân dân lập dền thờ tự như trong các truyện Miếu Quan Hầu, Miếu Đỏ. Trong các truyền thuyết liên quan đến các cuộc chiến tranh bảo vệ vùng đất phía nam của nước Đại Việt đặc biệt là dưới thời vua Lê Thánh Tông có một câu chuyện truyền thuyết được nhắc đi nhắc lại nhiều thế hệ và được sử sách chép lại như một truyền thuyết đã được định hình là chuyện xã trưởng Mai Văn Bản đã dũng cảm can gián vua Lê không nên đào Kênh Sen. Tấm lòng yêu nước thương dân của ông là một bài học truyền lại muôn đời. Trong tình cảm của nhân dân, những người có công với quê hương đất nước luôn được kính trọng, ngưỡng mộ như chuyện Tướng quân họ Phạm và các chuyện liên quan đến Đào Duy Từ như Miếu Hoằng Quốc công, Tiên ông Hoàng Phủ…

3.2.2.4- Giáo dục tình yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa những người trong cộng đồng.


Yêu thương đùm bọc vốn là truyền thống đạo đức của người Việt. Trong ca dao, phản ánh tình cảm này đã có những câu hàm súc: “ Thương người như thể thương thân” và “ Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Tư tưởng và tình cảm cao đẹp đó cũng được phản ánh trong các truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm. Trong truyền thuyết Người Mày người Nguồn người Kinh là anh em kể rằng họ là ba anh em sinh ra từ một cái trứng của một người con gái từ thưở hồng hoang. Hoặc như truyền thuyết Người Mày người Nguồn là anh em dân gian lý giải rằng họ đều sinh ra cùng một người mẹ chỉ khác người Mày lên ở núi cao ở đầu ngọn nước, biết phù phép còn người Nguồn ở vùng núi thấp không biết phù phép. 


Trong xóm làng tình yêu thương giúp đở nhau còn thể hiện ở các câu chuyện truyền thuyết Hòn Hiền, Người chị dâu tốt bụng, Mưa tiền ở Trấn Ninh,. Những câu chuyện truyền thuyết đó nói lên tấm lòng của người nghèo “thương người như thể thương thân” thấy anh em, láng giềng nghèo khó không đành lòng phải ra tay giúp đở mặc dù biết mình đã phạm phải những răn bảo của thần linh như chuyện Ao Trời, Hạt thóc và tấm lưới thần..


Kết quả của những tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân bao giờ cũng gặp được may mắn bởi một lẽ thường tình mà dân gian từng răn dạy là “ Ở hiền thì gặp lành”


3.2.2.5- Giáo dục lòng trung hiếu, chung thủy.
Giá trị đạo đức của con người không chỉ là yêu thương đùm bọc cộng đồng mà phải được thể hiện trước tiên trong quan hệ gia đình dòng tộc. Đối với phận làm con phải giữ tròn chữ hiếu. Truyền thuyết Tiên sa Minh Cầm kể lại câu chuyện cảm động của người con đi tìm thuốc cứu chữa người mẹ ốm. Và đối với người mẹ thì đó là tấm lòng mẫu tử khi con làm dâu xứ người, thương con mà hóa đá như trong truyền thuyết Lèn Mệ Ngó. Kể về tình cảm chị em có chuyện hai chị em ở Minh Hóa hóa thành hai dòng suối đi tìm nhau qua núi cao rừng rậm để được hòa vào nhau trong truyền thuyết Động Tú Làn.

Một mảng đề tài trong các truyền thuyết được nói đến khá phong phú đó là lòng chung thủy trong tình yêu nam nữ, trong quan hệ  vợ chồng. Son sắt trong mối tình với người vợ sắp cưới là nàng Y Len mà chàng trai Thông Ma lao xuống dòng suối quyết giết chết thuồng lồng cứu nàng trong truyền thuyết Cổng Trời. Hoặc như mối tình giữa chàng trai Cổ Chiên Đàn và nàng Huệ Nương trong truyền thuyết Điện thờ Đức Bà ở xứ Thanh Lạng; giữa công chúa Kim Dung với chàng trai đốn củi Mã Thành trong truyền thuyết Bàu La là những thiên tình sử đẹp ca ngợi tình yêu chung thủy mà bất cứ thế hệ nào, ở địa phương nào đều ngưỡng vọng.


Đối với quan hệ vợ chồng, các truyền thuyết giáo dục lòng chung thủy son sắt không thay lòng đổi dạ. Trong chuyện Hang mụ Tá Pạc ca ngợi lòng chung thủy của mụ Tá Pạc khi chồng chết không theo kẻ rắp tâm hảm hại chồng mà quyết chết theo chồng giữ lòng chung thủy. Ở câu chuyện  Nàng Mỵ Ê, thực ra là một câu chuyện lịch sử được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư và Đại Nam nhất thống chí nhưng dưới lăng kính của truyền thuyết, dân gian đã gắn Mỵ Ê với dòng sông Nhật Lệ để ca ngợi người phụ nữ tuy  được sủng ái, tựa mạn thuyền rồng nhưng vẫn giữ tiết hạnh chung thủy với chồng là vua nước Chiêm Thành.


Trong truyền thuyết, ngoài việc ca ngợi các giá trị đạo đức giữa người với người ta còn thấy nhiều câu chuyện còn nói đến những tấm lòng nhân ái của con người đối với loài hổ, một loài thú dữ chốn sơn lâm như trong các chuyện Núi bà Mụ, Các chuyện về con Hổ. Tính nhân văn không chỉ thể hiện trong quan hệ người và người mà còn thể hiện đối với các loài vật. Đó cũng chính là mối quan hệ thân thiện giữa con người và thiên nhiên của người xưa mà chỉ được nói đến trong truyền thuyết và huyền thoại  


3.2.2.6- Phê phán những thói hư tật xấu.


Ý nghĩa của giáo dục không chỉ thể hiện trong các truyền thuyết ca ngợi cái tốt, cái đẹp mà còn thể hiện khá sâu sắc trong các câu chuyện phê phán các thói hư tật xấu. Bên cạnh lòng tốt, thói xấu được tồn tại như một bản năng của của con người khi con người sinh ra là phải đối mặt với cuộc sống khó khăn và phức tạp. Đó là thói ham ăn tục uống được nói đến trong chuyện Lèn Ra Giàng kể về ông bố vợ ham ăn bị trời trừng phạt ở bản Ra Giàng. Ở truyền thuyết Đền Đức Ngư dân gian lên án tính tham lam ác độc của tên chủ thuyền hảm hại người ngay nhưng cuống cùng cũng bị trừng phạt. Ở chuyện Hang mụ Tá Pạc ngoài việc ca ngợi tấm lòng chung thủy của người vợ còn lên án kẻ quen thói trăng hoa quyến rủ vợ người để rồi cuối cùng phải chịu trả giá. Ở truyền thuyết Phá Hạc Hải, dân gian đã lên án lòng tham tiền bạc dẫn đến tội ác của quan huyện Toại nên phải chịu sự trùng phạt bởi trời có mắt và nước  có tâm. Ngoài việc lên án những thói hư tật xấu, những người tà tâm, có truyền thuyết còn phê phán thói lười biếng, nhắc nhở con người phải chịu khó trong lao động, học tập mới được thành tài như trong chuyện Con Ngọc
   3.2.3 – Giá trị thẩm mỹ

Giá trị thẩm mỹ là một trong những loại hình giá trị của xã hội loài người. Nếu các giá trị khác (như giá trị nhận thức, giá trị giáo dục nói trên) thường có tính chất đơn nghĩa, đơn điệu bắt nguồn từ một mặt, một thuộc tính của một sự vật, hiện tượng thì giá trị thẩm mỹ luôn đa nghĩa, đa diện kể cả nội dung và hình thức từ tổng hợp các mặt, các thuộc tính. Vì vậy các gía trị khác không bao hàm giá trị thẩm mỹ, nhưng giá trị thẩm mỹ lại bao hàm các giá trị khác. 


Con người luôn có nhu cầu thưởng thức và cảm thụ cái đẹp và trong sự tồn tại của mình, con người không những mong muốn cuộc sống tốt hơn mà còn đẹp hơn. Do vậy giá trị thẩm mỹ là khả năng phát hiện, miêu tả nhiều cái đẹp của cuộc sống một cách sinh động, giúp cong người cảm nhận được và biết rung động một cách tinh tế trước vẻ đẹp đó.

Nói đến giá trị thẩm mỹ của các truyền thuyết, huyền thoại là nói đến sự đánh giá của con người (qua mọi thời đại) đối với kho tàng truyền thuyết, huyền thoại của dân gian mà chúng ta đang sưu tầm và nghiên cứu. Khi nghiên cứu các giá trị thẩm mỹ của truyền thuyết huyền thoại chúng ta phải đặt trong bối cảnh lịch sử của nền văn hóa ở một vùng đất, một địa phương, nơi sinh ra những câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại đó. Truyền thuyết huyền thoại được hình thành từ thời xa xưa trong xã hội thị tộc, bộ lạc giá trị thẩm mỹ của những câu chuyện truyền miệng trước hết là miêu tả cái thực và cái khát vọng vượt ra khỏi những giá trị thực dụng trong đời sống hàng ngày. Trong những câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm tư duy của con người còn thô sơ mộc mạc nhưng chứa đựng tính huyền thoại và mang cả yếu tố sử thi. Nhận thức cuộc sống xung quanh từ thiên nhiên đến xã hội có yếu tố thực và cả cái khát vọng về quê hương bản quán mong sao cho đời sống tốt đẹp hơn. Họ nghĩ đến một xứ sở thần tiên (Lèn Tiên Giới, Minh Cầm tiên sa, Tiên ông Hoàng Phủ…) với những Tiên Nữ, Tiên Ông giúp người nghèo khó. Họ mơ ước một cuộc sống no đủ, sung túc như trong các chuyện Mưa tiền Trấn Ninh, Hạt thóc và tấm lưới thần…Trong cuộc sống con người hài hòa với thiên nhiên nhưng cũng có lúc đấu tranh với thiên nhiên để khắc phục, chế ngự những khó khăn bảo đảm cho cuộc sống của mình được thể hiện qua các câu chuyện Ba ông Tổ làng Pháp Kệ, Lộc của Rồng, Làng Hoành Phổ… 

Trong các tiêu chí thuộc nội dung của chuẩn mực đánh giá  thẩm mỹ, tiêu chí nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Đây cũng là tiêu chí nội dung quan trọng trong hệ chuẩn các giá trị xã hội nói chung. Trong bất cứ xã hội nào, giá rị thẩm mỹ cũng nhằm tới việc nhân đạo hóa đời sống xã hội. Xét dưới ý nghĩa tiêu chí nhân văn thì hầu hết các truyền thuyết, huyền thoại được nhân dân lưu truyền đều có giá trị thẩm mỹ. Giá trị thẩm mỹ thể hiện cả trong giá trị nhận thức và giá trị giáo dục của các truyền thuyết huyền thoại đã được nêu trên, đặc biệt trong giá trị giáo dục. Từ những câu chyện giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tình yêu gia đình, cha mẹ, vợ chồng; tình yêu nam nữ  đến cả việc lên án thói hư tật xấu đều hướng tới chủ nghĩa nhân văn cao đẹp là xây dựng một giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp hơn của con người thời xưa.

Giá trị thẩm mỹ còn được thể hiện ở tiêu chí về tính sáng tạo và được coi là tiêu chí mang tính tổng hợp cao nhất trong đánh giá các giá trị văn hóa tinh thần cũng như trong đánh giá thẩm mỹ. Trong văn học dân gian nói chung cũng như trong truyền thuyết huyền thoại nói riêng tính sáng tạo của dân gian qua các câu chuyện kể là sự sáng tạo tuy thô sơ mộc mạc nhưng hàm chứa một giá trị thẩm mỹ không thể phủ nhận được. Trong hiện thực đời sống hàng ngày, họ tiếp xúc với thiên nhiên, sống chung với cộng đồng, tư duy có lúc đơn giản nhưng sự liên tưởng của họ thật bay bổng và sáng tạo. Thấy những dãy núi điệp trùng ở quê hương mình họ liên tưởng đó là một cuộc hành quân của những đội quân Núi đi lấp biển. Khi thấy những dòng suối luồn lách trong rừng chảy qua lòng núi rồi hòa vào làm một, họ liên tưởng đến tình cảm của hai chị em đi tìm nhau trong chuyện Động Tú Làn. Những ngọn núi hòn lèn, dòng suối qua các câu chuyện kể của dân gian để nói về một địa danh bao giờ cũng có tâm hồn họ gửi gắm vào câu chuyện đó là sự sáng tạo mà chỉ có con người có nhận thức, tình cảm mới nghĩ ra được.

Chính vì có những giá trị trên nên các truyền thuyết, huyền thoại của một vùng đất là kho tàng sản phẩm tinh thần quý giá của nhân dân cần được lưu giữ và truyền cho thế hệ con cháu mai sau. 

3.3- Ý nghĩa của việc nghiên cứu, sưu tầm truyền thuyết, huyền thoại ở Quảng Bình

3.3.1-Phát hiện và lưu giữ kho tàng văn học dân gian ở Quảng Bình

Văn học nước ta được tích hợp bởi hai dòng văn học dân gian và văn học viết. Khi chưa có chữ viết thì văn học dân gian là một trong những loại hình nghệ thuật chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, là chặng đầu của nền văn học dân tộc. Chính vì thế, có thể nói rằng văn học dân gian là nền tảng của văn học viết. Cho đến ngày nay, khi đã có chữ viết vẫn tồn tại hai bộ phận văn học dân gian và văn học viết.


Văn học dân gian là sáng tạo của nhân dân vì vậy nó có sức sống lâu bền. Xuất hiện từ khi xã hội đang còn trong chế độ nguyên thủy, nó tồn tại và phát triển song hành với quá trình lịch sử của dân tộc. Trong văn học dân gian, thể loại truyền thuyết (bao gồm truyền thuyết, huyền thoại, thần thoại nói chung) xuất hiện khá sớm, là biện pháp nghệ thuật phổ biến để chuyển tải những câu chuyện của dân gian giải thích nguồn gốc các phong vật, những nhân vật lịch sử, địa danh mang yếu tố hư ảo, thần kỳ.


Khi nghiên cứu văn học dân gian không thể bỏ qua đặc điểm tính địa phương và việc phân vùng để tìm hiểu văn học dân gian là để hiểu rõ những giá trị của nó trong dạng thức sinh động gắn với môi trường cụ thể của một vùng lãnh thổ. Kho tàng văn học dân gian ở Quảng Bình rất phong phú bao gồm các thể loại tự sự (truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, giai thoại, vè); thể loại suy lý (Tục ngữ, câu đố); thể loại trữ tình ) ca dao, hò đối đáp, đồng dao). Trong quá trình sưu tầm văn học dân gian những năm gần đây chúng ta đã thu được một số kết quả khả quan đặc biệt là trong các thể loại suy lý và trữ tình. Riêng về thể loại tự sự, đặc biệt truyền thuyết, huyền thoại còn có những hạn chế vì những lý do sau đây:

· Thứ nhất, vì nó là thể loại tự sự, có cốt chuyện không ngắn gọn như những câu ca dao tục ngữ nên sức truyền cảm có những hạn chế nhất định.

· Thứ hai, nó được lưu trữ trong trí nhớ của dân gian dễ bị mai một, thất truyền bởi thời gian

· Thứ ba, phương tiện truyền đạt chủ yếu thông qua những câu chuyện truyền miệng mà hình thức diễn xướng truyền miệng ngày nay không còn phổ biến trước sự phát triển của các loại hình nghệ thuật ngày nay với những phương tiện nghe nhìn hiện đại.

Chính vì thế, việc sưu tầm các truyền thuyết, huyền thoại là một việc làm cần thiết để lưu giữ kho tàng văn học dân gian vô giá trên vùng đất Quảng Bình. Xét về vị trí địa lý, lịch sử khai thiết vùng đất thì Quảng Bình có những nét đặc thù riêng không phải vùng đất nào cũng có. Về vị trí địa lý, Quảng Bình như một gạch nối của hai đầu đất nước nên ở đây có sự giao thoa, chuyển tiếp của thiên nhiên (hệ núi Trường Sơn) từ Bắc vào Nam. Trong lịch sử, đây là vùng đất có sự giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau giữa văn hóa Chăm Pa và Đại Việt, nơi mở đầu cho quá trình mở cõi về phương Nam. Chính trên nền tảng địa lý và lịch sử đó mà văn hóa Quảng Bình có sắc diện riêng và được thể hiện trong các lĩnh vực đời sống nói chung và trong các truyền thuyết huyền thoại nói riêng. Trong các truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm thiên nhiên đa dạng, phong phú được phản ảnh trong từng câu chuyện. Nhiều truyền thuyết gắn với vùng núi điệp trùng của hệ núi Trường Sơn. Có truyền thuyết gắn liền với vùng biển đông đầy giông bảo. Lại có nhiều truyền thuyết gắn liền với quá trình khai thiên lập địa, mở mang bờ cõi. Đó là những sáng tác dân gian mà đặc điểm của chúng là thể hiện các yếu tố huyễn tưởng, kỳ diệu nhưng được cảm nhận là xác thực diễn ra ở ranh giới giữa  giữa thời gian lịch sử và thời gian thần thoại, hoặc diễn ra ở thời gian lịch sử.

Đối với Quảng Bình, các truyền thuyết đã phần nào đã khắc họa lên tính cách, đạo đạo, đức lối sống của con người ở một vùng đất phải chịu nhiều sự biến thiên của lịch sử và sự khắc nghiệt của trời đất. Lịch sử đã từng nói đến một xã trưởng Mai Văn Bản và dân gian đã truyền thuyết hóa con người lịch sử đó với một tính cách khá điển hình của người vùng cát Quảng Bình: thẳng thắn, không sợ uy lực chỉ luôn nghĩ đến điều lợi cho dân. Từ lịch sử đến huyền thoại, con người Quảng Bình tự hào về những đóng góp của vùng đất này trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương, mở mang bờ cõi về phương Nam. Những truyền thuyết gắn với địa danh các vùng đất như Huyền thoại về sông Nhật Lệ, Bàu Tró, Phá Hạc Hải; các truyền thuyết về  các thành hoàng của các làng xã như Tuyền thuyết về ông tổ làng Đức Ninh, Truyền thuyết về ba ông tổ họ Phan, Trần, Nguyễn làng Pháp Kệ; truyền thuyết về việc xác lập ranh giới giữa các địa phương là những câu chuyện mang một sắc thái văn hóa riêng của một vùng đất không có ở nơi khác.


Một đặc điểm của truyền thuyết, huyền thoại Quảng Bình là mảng truyền thuyết vùng núi Tuyên Minh Hóa với những truyền thuyết dân gian của các dân tộc ít người như Khùa, Mày, và cộng đồng người Nguồn đã bổ sung làm đa dạng phong phú các truyền thuyết huyền thoại ở Quảng Bình. Cách lý giải thế giới quan và nhân sinh quan của vùng núi Quảng Bình qua các câu chuyện truyền thuyết có sắc thái riêng biệt, thô sơ, mộc mạc nhưng cũng rất biện chứng. Họ nói về nguồn gốc các dân tộc, nguồn gốc của quá trình tạo sơn bằng những câu chuyện rất sinh động. Nhân vật ông Pụt được truyền thuyết vùng này nhắc lại trong nhiều câu chuyện là một nét rất riêng của người vùng núi Minh Hóa. Đó là nhân vật được thần thánh hóa nhưng không như ông Bụt, Tiên Phật ở dưới đồng bằng, ông Pụt của người Nguồn là vị thần tổ linh thiêng từ khi mới khai sinh đất trời.

Sưu tầm văn học dân gian nói chung và truyền thuyết, huyền thoại nói riêng là một việc làm có ý nghĩa lưu giữ một tài sản tinh thần vô giá của cha ông, làm giàu thêm kho tàng văn học dân gian của vùng đất Quảng Bình

3.3.2 –Góp phần làm phong phú kho tàng truyền thuyết, huyền thoại
 của cả nước

Nước ta có một nền văn học dân gian nói chung và loại hình truyền thuyết huyền thoại nói riêng hết sức phong phú. Đó là sản phẩm tinh thần của rất nhiều thế hệ của rất nhiều vùng miền khác nhau. Trong cái chung, những giá trị tinh thần được nhân dân sáng tạo của một đất nước có nền văn minh lúa nước, có lịch sử chống ngoại xâm oai hùng thì mỗi địa phương có một sắc diện văn hóa riêng được thể hiện trong những câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại của vùng đất mình.

Khi nghiên cứu không gian hình thành truyền thuyết dân gian chúng ta thường thấy mỗi câu chuyện  luôn gắn với cộng đồng làng xã và chính sự phong phú này đã làm gàu thêm kho tàng truyền thuyết, huyền thoại của cả nước. Những câu chuyện truyền thuyết huyền thoại Quảng Bình có một sắc thái riêng của một vùng đất mà trong đó các nhân vật lịch sử, phong tục tập quán, sản vật và những địa danh khác với những miền quê khác. Chính điều đó đã tăng thêm sự phong phú của kho tàng truyền thuyết của cả nước không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng.

Bên cạnh những câu chuyện truyền thuyết riêng có của vùng đất ta còn bắt gặp những câu chuyện như những truyền thuyết huyền thoại chung của cả nước, đó là những dị bản và nó được thể hiện cụ thể ở một vùng đất với những đặc điểm tự nhiên, xã hội khác với những vùng đất khác. Những dị bản đó nói lên tính khả biến của đặc trưng loại truyền thuyết dân gian. Và chính điều đó cũng đã làm phong phú thêm kho tàng truyền thuyết, huyền thoại nói chung.


Trong Sự tích rừng núi Cơ Sa (huyện Minh Hóa ngày nay) người dân vùng đất này đã lý giải và cụ thể hóa những người con theo mẹ Âu Cơ lên núi làm ăn trong truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là những người Mày, người Sách, người Nguồn ở vùng rừng núi Cơ Sa. Câu chuyện cũng có những yếu tố Tiên Rồng, cũng sinh ra trăm trứng nở ra trăm người con như trong truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nhưng cụ thể hơn ở chỗ Âu Cơ ở lại vùng núi rừng đó chính là Cơ Sa. Qua câu chuyện Sự tích rừng núi Cơ Sa người dân ở đây muốn nói lên rằng họ chính cũng là dòng giống Tiên Rồng và các dân tộc ở vùng rừng núi Cơ Sa chính là người cùng một mẹ, những người con trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.


Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có những nhân vật truyền thuyết mang tính phổ biến, khá điển hình xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại như nhân vật Cao Biền hoặc như Liễu Hạnh công chúa.


Cao Biền là một viên tướng đời nhà Đường cai quản Giao Châu (tên gọi của Việt Nam lúc đó) từ 866 đến năm 875 với chức vụ Tiết Độ Sứ. Từ một nhân vật lịch sử Cao Biền trở thành một nhân vật truyền thuyết bởi những câu chuyện huyễn tưởng về những phép thuật thần tiên được truyền tụng trong dân gian. Nổi tiếng của những truyền thuyết đó là nhiều truyền thuyết Cao Biền yểm đất chặn dòng long mạch xây thành Đại La, xây đền Bạch Mã; hoặc như các truyền thuyết Cao Biền cưỡi diều từ Bắc vào Nam yểm các vùng đất có khí thiêng vương đế. Trong truyền thuyết, huyền thoại Quảng Bình ta bắt gặp nhân vật Cao Biền ở nhiều câu chuyện do dân gian sáng tác để nói về vùng đất của mình. Điển hình có các câu chuyện Cao Biền yểm đất Thanh Lạng, vùng lèn Lệ Sơn, vùng núi Lệ Đệ (Bố Trạch) và vùng An Sinh (Lệ Thủy)...Nhân vật Cao Biền ở Quảng Bình đã được địa phương hóa gắn với những vùng đất có những địa danh, có tên núi, tên sông để tăng tính xác thực.


Ở câu chuyện truyền thuyết Cao Biền yểm đất Thanh Lạng (Tuyên Hóa) người kể dân gian lại cho Cao Biền có nguồn gốc khác với lịch sử, đó là một người con của hai vợ chồng họ Cao sinh ở Kinh Bắc, thông minh học giỏi, được nhà vua cử sang Tàu học hỏi để về giúp nước. Nhưng nội dung chính của câu chuyện là Cao Biền với những phép thuật để tái sinh “ lẫy bẩy như Cao Biền dậy non”, hoặc như cao Biền cưỡi diều yểm đất thì ta bắt gặp ở rất nhiều truyền thuyết của các vùng đất khác như truyền thuyết Cao Biền với núi Cánh Diều ở Ninh Bình.


Không chỉ yểm đất ở vùng Thanh Lạng, với vùng núi lèn ở Lệ Sơn, người dân ở đây cũng sáng tác câu chuyện truyền thuyết Cao Biền yểm long mạch ở làng Lệ Sơn để lại nhiều dấu tích là những vết chém trên các lèn đá.


Truyền thuyết Cao Biền tại vùng núi Lệ Đệ (Bố Trạch) lại có mô túyp khác, đó là việc Cao Biền chôn dấu vàng bạc  rồi mới diễn ra cuộc chiến của người dân vùng này với diều hâu  Cao Biền.


Truyền thuyết Cao Biền yểm long mạch ở Vực Cây Sanh (vùng An Sinh, Lệ Thủy) là câu chuyện dân gian nói về cuộc chiến của Cao Biền ở vùng đất đầu nguồn sông Kiến Giang, nơi sinh nhiều vượng khí làm thay đổi địa hình sông núi…


Có thể nói, nơi nào có sông núi hùng thiêng, có long mạch sinh ra vượng khí là nơi đó có chuyện Cao Biền yểm đất. Đây cũng là một sáng tạo dân gian thông qua nhân vật truyền thuyết Cao Biền để ca ngợi vùng đất giàu có, trù phú, hoặc đỗ đạt của quê hương mình. 


Liễu Hạnh công chúa là một trong những vị thần được nhắc đền nhiều trong tín ngưỡng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên Bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc ở nhiều nơi ở Bắc Bộ bà được gọi với cái tên ngắn gọn là Thánh Mẫu. Liễu Hạnh công chúa được thờ ở nhiều nơi như: Phủ Quảng Cung (xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); phủ Giầy (Nam Định); phủ Tây Hồ và đền Sòng Sơn Vọng Từ (Hà Nội), đền Dâu (Tam Điệp- Ninh Bình); đền Phố Cát (Tanh Hóa), đền Phủ Giầy (Thành phố Hồ Chí Minh)…trong đó, phủ Giầy ở Vụ Bản , Nam Định là quan trong nhất. Hàng năm, đến ngày húy bà dân chúng đi trẩy hội rất đông, đặc biệt là hội Phủ Giầy ở nam Định. Thành ngữ có câu: “ Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” nói về ngày giỗ được dân gian thờ cúng: “Cha” là Vua Cát Hải Động Đình và Trần Hưng Đạo, “Mẹ” chính là bà Chúa Liễu. Bà còn được tôn vinh trong hệ thống Tứ bất tử (Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Liễu Hạnh công chúa) được thờ cúng cùng với hệ thống tam phủ nên tạo thành tử phủ. Mẫu Liễu Hạnh còn được thờ trong một tín ngưỡng riêng gọi là Tam Tòa Thánh Mẫu

Theo truyền thuyết Liễu Hạnh công chúa được giáng sinh nhiều lần sau này được Ngọc Hoàng chuẩn cho được trắc giáng xuống cõi trần thường xuyên đi tiêu dao khắp nơi, được miễn vòng sinh tử luân hồi.


Ở Quảng Bình có đền thờ Thánh Mẫu ở Đèo Ngang và trong lịch sử còn ghi có đền thờ khác ở làng Động Hải (Đồng Hới) nhưng nay không còn dấu tích. Truyền thuyết Liễu Hạnh công chúa ở Quảng Bình gắn với chuyến tiêu dao về phía Nam khi đến vùng Đèo Ngang thấy cảnh trời mây nước hữu tình mà dừng chân mở quán buôn bán và giúp dân trừ bọn giặc cỏ sách nhiễu dân lành. Chính vì vậy ở đây đã có đền thờ Công chúa Liễu Hạnh ngay dưới chân núi Hoàng Sơn cả phía Bắc và phía Nam. Một câu chuyện khác nói đến Liễu Hạnh trừng trị vị Hoàng tử con vua Lê vì có những hành động sàm sở, hiếp đáp gái đẹp ở chốn sơn thủy hữu tình. Những truyền thuyết này đã làm phong phú thêm những câu chuyện truyền thuyết trong dân gian ở vùng phía Bắc và điều này cho thấy ảnh hưởng văn hóa dân gian của cư dân Việt trong quá trình mở mang bờ cõi về phương Nam đã để lại dấu ấn khá đậm nét trên đất Quảng Bình.


Ngoài những nhân vật truyền thuyết điển hình, được địa phương hóa ở vùng đất Quảng Bình, trong những truyền thuyết ở Quảng Bình chúng ta còn đọc được những câu chuyện truyền thuyết mang tính phổ biến gắn với các cư dân vùng biển như truyền thuyết Đại Càn Nam Hải, Tứ Vị Thánh nương hoặc như các truyền thuyết về Cá Ông… nhưng điều đáng chú ý là những câu chuyện đó bao giờ cũng gắn với không gian, thời gian và địa điểm của một vùng quê nhất định không trộn lẫn được.


Không tách khỏi sự định hình truyền thuyết huyền thoại của cả nước, các truyền thuyết, huyền thoại Quảng Bình đã bổ sung làm giàu thêm kho tàng truyền thuyết của các dân tộc Việt nam gắn với một vùng đất và để lại dấu ấn khá độc đáo và phong phú.

3.3.3- Góp phần làm cho đời sống tinh thần của quê hương Quảng Bình thêm phong phú

Đời sống tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Chính do nhu cầu của đời sống tinh thần mà trong các xã hội trước đây người ta đã sáng tạo nên nền văn học dân gian trong đó có truyền thuyết, huyền thoại để thỏa mản nhu cầu nhận thức, nhu câu tình cảm, đạo đức, lối sống của người xưa. Giá trị của nó đối với xã hội đương thời là không thể phủ nhận được. Trong xã hội ngày nay khi đời sống tinh thần phát triển phong phú với khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều loại hình văn học nghệ thuật ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người nhưng văn học dân gian nói chung, truyền thuyết huyền thoại nói riêng vẫn còn nguyên giá trị và làm cho đời sống tinh thần của thời đại ngày nay càng thêm phong phú. Trong đời sống tinh thần, con người là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại và cả tương lai. Sẽ khiếm khuyết và đơn điệu nếu con người chỉ sống với những tri thức, tình cảm, đạo đức, lối sống đương đại mà không biết gì về quá khứ của cha ông. Ở khía cạnh nhận thức, ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển giúp cho người ta nhận thức thế giới dể dàng hơn nhưng những câu chuyện truyền thuyết về nhận thức thế giới của người xưa lại cho ta một nhận thức đơn sơ mộc mạc, nguyên thủy nhưng lại rất bay bổng lãng mạn làm cho ta thấy yêu cuộc sống hơn, con người hòa đồng với thiên nhiên hơn thay vì là sự tác động, chinh phục thế giới tự nhiên. Trong tình cảm, quan hệ giữa người và người trong thời đại ngày nay được chi phối bởi chủ nghĩa duy lý, bởi quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ giữa cá nhân và cộng đồng nhưng với truyền thuyết, huyền thoại tình cảm con người chủ yếu dựa trên cái tình, không tính đến vụ lợi tuy không được phù hợp lắm với thời đại nhưng đó là gốc rể của tình yêu thương con người mà trong đời sống tinh thần của con người không thể thiếu được.


Một trong những mặt quan trọng của đời sống tinh thần của con người là tín ngưỡng hay nói cách khác là lòng tin và sự tôn thờ. Ngày nay ta chủ trương tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của con người Tín ngưỡng ngày nay thường gắn với sự tôn thờ một tôn giáo của một bộ phận giáo dân nhưng tín ngưỡng truyền thống hay tín ngưỡng dân gian trước đây là tín ngưỡng của đại bộ phận nhân dân sống trên một vùng lãnh thổ. Qua truyền thuyết, huyền thoại phản ánh tín ngưỡng dân gian là sự tôn trọng và gắn bó mật thiết với thiên nhiên (núi, sông, cây, con…) là sự tín ngưỡng sùng bái con người (tổ tiên, ông bà, thần linh, thành hoàng…). Chính sự tôn thờ và lòng tin của tín ngưỡng dân gian đó làm cho đời sống tinh thần của họ thêm phong phú. Không những thế, trong đời sống tinh thần của nhân dân ta trong thời đại ngày nay một số tín ngưỡng truyền thống vẫn được lưu giữ chứng tỏ tính hợp lý và sức sống trường tồn của nó. Và chính những tín ngưỡng này làm cho đời sống tinh thần của chúng ta càng thêm phong phú và ý nghĩa hơn. Người Việt là một trong những dân tộc có tục thờ cúng tổ tiên sâu đậm và sớm nhất, nó gần như trở thành một tôn giáo: Đạo ông bà. Người phương tây coi trong ngày sinh thì người Việt coi trong ngày mất. Họ cho rằng mất là về nơi chín suối và bàn thờ ông bà bao giờ cũng được đặt nơi trang trọng nhất. Ngoài tín ngưỡng thờ cúng ông bà, trong truyền thuyết huyền thoại chúng ta còn bắt gặp nhiều tín ngưỡng thờ các nhân thần, những người có công với làng với nước, thở ông Tổ nghề, thờ Thành hoàng bổn thổ, người khai phá lập nên một vùng đất...Những năm gần đây, cùng với đời sống kinh tế dần khá lên nhiều địa phương đã khôi phục nhiều lễ hội kỷ niệm thể hiện tín ngưỡng truyền thống đối với các vị thành hoàng của địa phương đã được quần chúng tham gia đông đảo. Chính những hoạt động tín ngưỡng đó làm cho đời sống tinh thần của làng quê thêm phong phú, có ý nghĩa sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Do nhu cầu của quần chúng, ngày nay một số tín ngưỡng và lễ hội đã được coi như một sinh hoạt văn hóa cộng đồng được các cấp chính quyền công nhận như Lễ hội Rằm Tháng Ba với tín ngưỡng thờ Pụt ở Minh Hóa, Lễ hội đua thuyền ở Lệ Thủy đã được phản ảnh nhiều trong các câu chuyên truyền thuyết.


Trong đời sống tinh thần, văn học nghệ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phản ảnh tâm tư, khát vọng của con người  để hoàn thiện nhân cách, vươn tới cái chân, thiện mỹ. Ngày nay văn học viết đã phát triển mạnh với nhiều loại hình nhưng loại hình văn học dân gian (truyền miệng) vẫn cứ tồn tại điều đó chứng tỏ nó vẫn có giá trị bởi nó làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mọi thế hệ hôm nay. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.  


Từ những đóng góp của truyền thuyết, huyền thoại trên lĩnh vực đời sống tinh thần, cùng với những lĩnh vực văn hóa xã hội khác giá tinh thần truyền thống của vùng đất Quảng Bình sẽ được bảo tồn và phát huy trong việc xây dựng nền văn hóa và con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Trong lịch sử phát triển của xã hội, con người luôn tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Giá trị vật chất là những giá trị được đánh giá từ những sản phẩm lao động phục vụ cho nhu cầu vật chất của xã hội như ăn, mặc, ở… Giá trị tinh thần là những giá trị được hình thành từ hoạt động tinh thần như khoa học, đạo đức, nghệ thuật.., đánh dấu sự phát triển về các mặt chân thiện mỹ của đời sống xã hội. Trong giá trị tinh thần, giá trị đạo đức có một ý nghĩa rất quan trọng, nó quyết định sự hình thành nhân cách của mỗi người trong mối quan hệ xã hội nhằm phát triển và hoàn thiện đời sống xã hội. Xét về khía cạnh đạo đức, các truyền thuyết huyền thoại có đóng góp rất lớn. 


Những câu chuyện truyền thuyết của người xưa thường nói đến tình yêu vùng đất mình sinh sống, dẫu tình cảm đó đơn sơ mộc mạc nhưng đó là nguồn gốc của lòng yêu quê hương, đất nước, một giá trị đạo đức được đặt lên hàng đầu trong hệ thống giá trị tinh thần truyền thống cả cha ông. Rõ ràng là tổ tiên ông cha chúng ta thấy giá trị đạo đức truyền thống đó là những cái gì sững sững, vững chắc, cao vọi, tôn nghiêm như những ngọn núi của vùng núi Cơ Sa, Hoành Sơn, Lệ Đệ, Thần Đinh, Đầu Mâu… và chảy mãi muôn đời như những dòng sông Loan, sông Gianh, Nhật Lệ, Kiến Giang…


Thời nguyên thủy mọi vùng đất nơi cha ông chúng ta quần cư lập nghiệp đều là những vùng đất nghèo khó. Để tồn tại họ phải lao động cực nhọc, lên rừng hái củi lấy mật ong, xuống biển đánh bắt cá. Từ các câu chuyện truyền thuyết về cuộc sống của cha ông tổ tiên đức tính cần cù lao động cứ dần dần bồi đắp và truyền từ đời này qua đời khác và trở thành một giá trị tinh thần không thể thiếu được trong chuẩn mực của đạo đức truyền thống.

 Cần cù lao động chưa đủ, để có đủ cái ăn cái mặc khi xã hội phát triển họ phải tìm cách làm ra nhiều sản phẩm nuôi sống gia đình, xã hội. Họ phải đào mương để dẫn thủy nhập điền (chuyện Ba ông tổ làng Pháp Kệ, Lộc của Rồng, Làng Hoành Phổ…), phải ra khơi vào lộng, phải vượt qua nhiều phong ba bão tố (các chuyện truyền thuyết ở vùng biển) và cứ thế, sức sáng tạo của nhân dân dần dần trở thành một thành tố có tính quyết định cho phương thức sống và phát triển.

Đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, lại còn giặc giã luôn rình rập cướp phá làng bản con người phải can trường đấu tranh với thiên nhiên, xã hội để bảo đảm sự tồn tại của quê hương bản quán (các chuyện Thần Đò Mỏ, Đèo Mụ Giạ, Cao Biền ở Thanh Lạng…) Cứ thế, đức tính kiên cường trong sản xuất, chống giặc đã hun đúc nên một giá trị tinh thần đó là chủ nghĩa anh hùng mà sau này các thế hệ cháu con tiếp nối.

Một mảng giá trị mà trong các truyền thuyết, huyền thoại được nói đến nhiều là những câu chuyện liên quan đến là tình yêu thương đồng loại, yêu thương cộng đồng (trong các chuyệnvề nguồn gốc người Mày, người Nguồn, người Kinh và nhiều chuyện khác ở vùng đồng bằng, vùng biển). Có thể nói đây là đức tính nhân văn thống trị trong xã hội nguyên thủy vì chỉ có sự yêu thương đùm bọc con người mới tồn tại trong điều kiện thiên nhiên khắc nhiệt. Đức tính đó tiếp tục phát triển qua mọi thế hệ và được khái quát thành một giá trị đạo đức lớn thương người như thương mình (Thương người như thể thương thân) mà trong bảng giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc không thể thiếu được. 

Ngoài các đức tính nói trên, trong các truyền thuyết dân gian còn thể hiện những đức tính quý giá của người xưa đó là sự xả thân vì việc nghĩa; đó là sự lạc quan tin tưởng vào một xã hội tốt đẹp; đó là ý chí nghị lực vươn lên và cả truyền thống hiếu học khi xã hội đã phát triển dưới chế độ phong kiến.

Ngày nay, khi chúng ta nói đến  xây dựng nền văn hóa tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc trước hết là phải xây dựng những chuẩn mực đạo đức mang giá trị tinh thần truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại cho nó hàm chứa nhiều giá trị đạo đức và chính điều đó đã góp phần tạo nên giá trị tinh thần truyền thống của một vùng đất Quảng Bình mà ngày nay chúng ta cần xây dựng và phát huy. 

3.3.4 – Làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa dân tộc trên đất Quảng Bình

Bản sắc văn hóa, mà những biểu hiện của là sắc thái văn hóa được thể hiện khá đậm nét trong văn hóa dân gian, đặc biệt là trong các truyền thuyết và huyền thoại. Sưu tầm, nghiên cứU các truyền thuyết, huyền thoại là tạo điều kiện để bản sắc văn hóa và các sắc thái văn hóa luôn phong phú và đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu của xã hội mới, tức là phải luôn làm giàu bản sắc văn hóa thông qua các sắc thái biểu hiện của nó.


Việc bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với việc bảo tồn, làm giàu và phát huy văn hóa dân gian trong đó truyền thuyết, huyền thoại đóng góp phần quan trọng. Bản sắc văn hóa dân tộc hình thành, tồn tại, phát triển từ môi trường văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống. Do vậy, nếu môi trường văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống nói chung và các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại dân gian nói riêng mai một thì bản sắc văn hóa dân tộc cũng không thể giữ gìn được lâu bền và phát huy những giá trị tích cực của nó.


Thực tế hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế trước sự thay đổi mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng và có nguy cơ mai một, dần bị biến mất nếu không có thái độ tích cực giữ gìn, bảo tồn và phát huy những tài sản vô cùng quý giá của cha ông.


Bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian nói chung và các truyền thuyết, huyền thoại nói riêng có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau trong đó việc sưu tầm nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng nhất. Trên cơ sở đó có kế hoạch, chương trình bảo tồn lâu dài ở cấp quốc gia và địa phương, cơ sở.


Qua việc sưu tầm, nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại cho thấy bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện ở Quảng Bình khá đậm nét. Điểm nổi bật của bản sắc văn hóa dân tộc là tinh thần yêu nước. Hơn thế nữa, nó đã trở thành chủ nghĩa yêu nước, yếu tố cốt lõi của hệ tư tưởng Việt Nam. Quy luật hình thành và phát triển của dân tộc và tổ quốc Việt nam là dựng nước và giữ nước. Do vậy, dựng nước và giữ nước là sự thể hiện tập trung của tinh thần yêu nước. Vùng đất Quảng Bình có lịch sử đầy biến động. Từ lúc cả nước chìm dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc rồi đến thời kỳ Chiêm Thành và sau đó trở về Đại Việt người dân Quảng Bình không ngừng đấu tranh để đứng vững trên mảnh đất của cha ông và tinh thần yêu nước đó đã có một quá trình phát triển lâu dài. Một trong những sắc thái biểu hiện của tinh thần yêu nước đó đã được nhân dân linh thiêng hóa, tâm linh hóa thành một thứ tín ngưỡng. Ở đây, lòng yêu nước không chỉ là tình cảm, tư tưởng thuần túy mà nó đã trở thành một phạm trù thiêng liêng, vượt trên thế giới thường nhật, trần tục để trở thành cái người ta tôn thờ. Trong các truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm ta thấy các vị nhân thần được nhân dân thờ phụng phần lớn là những người có công với quê hương, đất nước. Đó là những vị thần sông, núi được nhân cách hóa, những vị thành hoàng, hay là những nhân vật lịch sử được truyền thuyết hóa như các vị thần núi ở Minh Hóa, thành hoàng ở Pháp Kệ, Quảng Thuận, Lý Hòa, Sen Thủy, Xuân Thủy…Tinh thần yêu nước đó còn được biểu hiện tập trung ở lòng tự hào con Rồng cháu Tiên của nhân dân Minh Hóa qua truyền thuyết Vùng núi Cơ Sa hay tôn thờ những anh hùng dân tộc đã được thần thánh hóa như Phù Đổng thiên vương ở vùng Tiên Lệ…


Cùng với tinh thần yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc còn thể hiện khá rỏ nét ở tính cộng đồng làng xã. Trong các truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm ta thấy nổi lên yếu tố văn hóa làng xã khá dậm nét. Hầu như các truyền thuyết, huyền thoại đều lấy làng xã làm cái nôi hình thành cho các câu chuyện dù đó là truyền thuyết về phong vật, truyền thuyết về địa danh hay truyền thuyết về nhân vật. Từ các câu chuyện của đồng bào miền núi vùng Tuyên Hóa, Minh Hóa cho đến những câu chuyện ở vùng đồng bằng, miền biển Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy truyền thuyết bao giờ cũng gắn với làng xã, tạo nên nét đặc thù, một mô thức thể hiện văn hóa dân tộc trong từng vùng đất. Từ các vị thần, vị thành hoàng đến phong tục tập quán, lễ hội trong các truyền thuyết, huyền thoại tính cộng đồng làng xã vừa là sự kết tinh vừa là sự biểu hiện của tính cộng cư (cùng cư trú), cộng hữu (cộng đồng sở hữu tài nguyên đất đai), cộng mệnh (cùng gắn bó với vận mệnh của mình), và cộng cảm (cùng cảm nhận và hứng khởi trong lao động, sáng tạo). Ngày nay, văn hóa làng đang được phục hồi và phát huy nhất là các phong tục tập quán, lễ hội, hương ước… sự kết cấu cộng đồng đã góp phần vào việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.


Bên cạnh tinh thần yêu nước, tính cộng đồng làng xã, trong các truyền thuyết, huyền thoại được sưu tầm bản sắc văn hóa dân tộc còn thể hiện ở cách ứng xử trọng tình thương và đạo lý làm người thậm chí còn khái quát thành lối sống duy tình, coi như đó là một bản sắc nổi bật của con người Việt Nam. Biểu hiện của bản sắc văn hóa này qua nhiều sắc thái khác nhau đã có tác dụng tạo nên sức mạnh cố kết cộng đồng. Tuy nhiên kế thừa và phát huy bản sắc này cần phải có sự chắt lọc, hạn chế những mặt tiêu cực như chủ nghĩa gia đình, địa phương cục bộ, dĩ hoà vi quý …trong việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức, ứng xữ trong thời đại ngày nay.


Với những ý nghĩa nói trên, những truyền thuyết, huyền thoại đã được sưu tầm phần nào góp phần làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa dân tộc trên đất Quảng Bình, một tài sản quý giá cần được trân trọng.


Trên cơ sở sưu tầm ( trong phạm vi đề tài), bước đầu nghiên cứu cho phép chúng ta nhận diện được những đặc điểm (bao gồm các thể loại, cách thức thể hiện, không gian, thời gian thể hiện và những đặc trưng cơ bản) và từ đó cho thấy kho tàng truyền thuyết, huyền thoại ở Quảng Bình thật phong phú và đa dạng.


Kho tàng truyền thuyết, huyền thoại đó là một trong những di sản tinh thần quý giá nó đã để lại những giá trị to lớn trong nhận thức phản ánh thế giới; tính giáo dục và tính thẩm mỹ trong xã hội dương thời. Và điều đó có ý nghĩa to lớn làm giàu thêm kho tàng văn học dân gian, làm phong phú hơn đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc trên đất Quảng Bình.

